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	              Hà Nội, ngày … tháng    năm 2010

	
	


DỰ THẢO
THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định 
về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;


Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung như sau:
Phần I
HƯỚNG DẪN CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hoá đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, gồm:

1.1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam kinh doanh bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi chung là bán hàng hoá, dịch vụ) tại Việt Nam hoặc bán ra nước ngoài;

1.2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam hoặc sản xuất kinh doanh ở Việt Nam bán hàng ra nước ngoài; 

1.3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài không kinh doanh nhưng có bán hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam.  

2. Tổ chức nhận in hoá đơn.


3. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, dịch vụ.

4. Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn. 

Điều 3. Hóa đơn, loại và hình thức hoá đơn 

1. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Các loại hóa đơn:
2.1.  Hoá đơn giá trị gia tăng là hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. 
2.2. Hoá đơn bán hàng là hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. 
2.3. Hoá đơn xuất khẩu là hoá đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan.
Hóa đơn xuất khẩu được lập phù hợp với hợp đồng kinh tế đã ký kết.
Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nếu đảm bảo được các điều kiện tự in hóa đơn theo quy định tại Thông tư này được tự in hóa đơn xuất khẩu từ máy tính. Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu không đảm bảo được các điều kiện tự in hóa đơn theo quy định tại Thông tư này thì cơ sở kinh doanh thực hiện đặt in hóa đơn xuất khẩu. Hóa đơn xuất khẩu được sử dụng thay thế hóa đơn GTGT khi thực hiện xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu không đảm bảo được các điều kiện tự in hóa đơn và không đặt in hóa đơn xuất khẩu theo quy định tại Thông tư này thì cơ sở kinh doanh vẫn phải lập hóa đơn GTGT cho hàng xuất khẩu theo quy định. 
2.4. Hoá đơn khác gồm: vé, thẻ hoặc các chứng từ có tên gọi khác nhưng có hình thức và nội dung quy định tại Điều 4 Thông tư này. 
Trường hợp người bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng các chứng từ tùy theo mục đích sử dụng khác nhau, ví dụ: phục vụ vận chuyển hàng hóa nội bộ, dùng để giao hàng hóa ủy thác, gia công, làm đại lý… có hình thức và nội dung theo quy định tại Thông tư này thì chứng từ sử dụng cũng được xác định là hóa đơn. 

Khi cung cấp dịch vụ người bán giao cho người mua những loại vé, thẻ không phải là hoá đơn thì đồng thời phải lập hoá đơn theo quy định tại Thông tư này giao cho người mua.
3. Hình thức hóa đơn

Hoá đơn được thể hiện bằng các hình thức sau:

3.1. Hoá đơn tự in là hoá đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hoá, dịch vụ;

3.2. Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

3.3. Hoá đơn đặt in là hoá đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân. 
Điều 4. Nội dung trên hóa đơn

1. Tất cả nội dung bắt buộc của hoá đơn phải được in trên cùng một mặt giấy của một số hoá đơn. 

2. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn: 

2.1. Tên hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, số hoá đơn, tên liên hoá đơn. Đối với hoá đơn đặt in còn phải ghi tên tổ chức đã nhận in hoá đơn; 

2.2. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; 

2.3. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; 

2.4. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, số tiền thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hoá đơn giá trị gia tăng; 

2.5. Tổng số tiền thanh toán, chữ ký người mua, chữ ký người bán, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn.

3. Tên, ký hiệu, số hóa đơn, chữ viết ghi trên hóa đơn và tên tổ chức nhận in hóa đơn
3.1. Tên hóa đơn, liên hóa đơn
- Tên hoá đơn thể hiện trên mỗi tờ hoá đơn là tên của từng loại hoá đơn mà người bán sử dụng. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG… Trên hóa đơn phải ghi rõ tên liên hóa đơn.
- Trường hợp hoá đơn còn dùng như một chứng từ cụ thể cho công tác hạch toán kế toán hoặc bán hàng thì có thể đặt thêm tên khác kèm theo, nhưng phải ghi sau tên hoá đơn với cỡ chữ nhỏ hơn hoặc ghi trong ngoặc đơn.
3.2. Ký hiệu hoá đơn.

Ký hiệu hoá đơn là dấu hiệu phân loại hoá đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và năm phát hành hoá đơn.

Ký hiệu hoá đơn gồm hai phần:

-  Phần trước có 3 ký tự, gồm hai ký tự phân biệt và một ký tự thể hiện số lượng liên hoá đơn. 

Ký tự phân biệt là hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y;

Số lượng liên hoá đơn được thể hiện bằng một chữ số từ 1 đến 9; 

Ví dụ: Hoá đơn 3 liên có thể chọn các ký hiệu sau để phân biệt: AA3, AB3, AC3….

Hoá đơn 5 liên có thể có các ký hiệu sau: AA5, AB5, AC5…

- Phần sau gồm 5 ký tự thể hiện năm thông báo phát hành hoá đơn và hình thức hoá đơn. 

Năm thông báo phát hành hoá đơn được ghi đủ bốn số của năm thông báo phát hành;

Hình thức hoá đơn thể hiện ở 3 trạng thái là:

E: Hoá đơn điện tử, T: Hoá đơn tự in và P: Hoá đơn đặt in;

- Giữa hai phần được phân cách bằng gạch chéo (/). 

Ví dụ:

AA5/2011E: là hoá đơn điện tử 5 liên, AA được phát hành năm 2011;

AB5/2011T: là hoá đơn tự in 5 liên, AB được phát hành năm 2011;

AA6/2011P: là hoá đơn đặt in 6 liên, AA được phát hành năm 2011.
3.3.  Số hoá đơn
Số hoá đơn được thể hiện bằng một dãy số tự nhiên liên tục có số lượng chữ số phụ thuộc số lượng hoá đơn được tạo trong cùng một ký hiệu. Số hoá đơn được đánh liên tục, không trùng nhau.

3.4. Chữ viết ghi trên hóa đơn
Hoá đơn được thể hiện bằng chữ Việt. Hoá đơn xuất khẩu hoặc các loại hoá đơn cần kèm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng chữ Việt và có kích cỡ nhỏ hơn kích cỡ chữ Việt.
3.5. Tên tổ chức nhận in hoá đơn
- Đối với hoá đơn đặt in, tên tổ chức nhận in hoá đơn và số lượng hoá đơn đặt in được ghi rõ trong từng tờ hoá đơn theo mẫu sau: “ In tại (tên tổ chức nhận in) (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt xưởng trực tiếp in), (số lượng hoá đơn được in) số, theo hợp đồng ngày (ngày ký hợp đồng in)”. Ví dụ: “In tại Công ty Cổ phần in X Hà Nội, 10.000 số, theo hợp đồng ngày 24/12/2013” nếu xưởng in đặt tại Hà Nội hoặc “In tại Công ty Cổ phần in X  TP.Hồ Chí Minh, 10.000 số, theo hợp đồng ngày 24/12/2013” nếu xưởng in được đặt tại TP.Hồ Chí Minh. 

- Trường hợp tổ chức nhận in tự quyết định in hoá đơn đặt in để tự sử dụng thì cũng ghi tên tổ chức nhận in theo số quyết định cụ thể. Ví dụ Công ty Cổ phần In B ra quyết định tự in 500.000 số hoá đơn đặt in để sử dụng thì ghi “In tại Công ty Cổ phần In B Hà Nội, 500.000 số, theo Quyết định ngày 24/12/2013”

4. Một số nội dung không bắt buộc

4.1. Ngoài nội dung bắt buộc phải có theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm các thông tin khác, phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạo lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo. 

4.2. Kích cỡ chữ của các thông tin tạo thêm phải nhỏ hơn kích cỡ chữ nhỏ nhất của các nội dung bắt buộc. 

4.3. Các thông tin tạo thêm phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc.

5. Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 51/2010/NĐ-CP 

5.1. Tổ chức, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn không có chữ ký người bán, chữ ký người mua trong trường hợp bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bao gồm: điện sinh hoạt; nước sinh hoạt; dịch vụ viễn thông cho người tiêu dùng và trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.
5.2. Các trường hợp khác thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.
Phần II
TẠO VÀ PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN
Điều 5.  Nguyên tắc tạo hoá đơn.

1. Tạo hoá đơn là hoạt động làm ra hoá đơn để sử dụng cho mục đích bán hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh, gồm: tự in từ các máy móc, thiết bị tại doanh nghiệp; đặt các doanh nghiệp đủ điều kiện in hoá đơn; khởi tạo hoá đơn điện tử theo Luật Giao dịch điện tử.
2. Người bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chỉ được tạo và sử dụng một loại hoá đơn để sử dụng cho mục đích bán hàng hoá, dịch vụ.
Trường hợp có hoạt động xuất khẩu thì sử dụng thêm hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vừa có hoạt động kinh doanh thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, vừa có hoạt động kinh doanh thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì được sử dụng đồng thời cả hai loại hóa đơn là hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng.

Điều 6.  Tạo hóa đơn tự in.
1. Đối tượng được tạo hóa đơn tự in
1.1. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp theo quy định sau được tự in hóa đơn kể từ khi có mã số thuế:
a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
b) Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
c) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ theo quy định sau: 

Phương án 1: Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng trở lên.
Phương án 2: Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có vốn điều lệ từ 50 (năm mươi) tỷ đồng trở lên. Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; công nghiệp, xây dựng và các lĩnh vực khác phải có vốn điều lệ từ 100 (một trăm) tỷ đồng trở lên.
Các doanh nghiệp đủ điều kiện đã phát hành hoá đơn tự in trong thời gian trên mười hai tháng nếu chia tách thành những doanh nghiệp có số vốn điều lệ dưới mức quy định nêu trên vẫn được tiếp tục sử dụng hoá đơn tự in. Trường hợp thời gian phát hành hoá đơn tự in chưa đến 12 tháng thì doanh nghiệp được chia tách có số vốn điều lệ đáp ứng mức quy định nêu trên mới được tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn tự in.

1.2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trừ các trường hợp quy định tại điểm 1.1 được tự in hoá đơn để sử dụng cho việc bán hàng hoá, dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã được cấp mã số thuế;

- Có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ; 

- Có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ;
- Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo việc in và lập hoá đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh.

- Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm từ 5 triệu đồng trở lên trong vòng 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày tính liên tục từ ngày dự kiến thông báo phát hành hoá đơn tự in trở về trước.
2. Hoá đơn tự in đảm bảo nguyên tắc mỗi số hoá đơn chỉ được lập một lần (trừ các trường hợp hệ thống bị lỗi, treo và các trường hợp bất khả kháng khác). Số lượng liên hoá đơn được in căn cứ vào yêu cầu sử dụng cụ thể của nghiệp vụ bán hàng. 

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tự xác định các điều kiện để tự in hóa đơn và phải ra quyết định áp dụng hoá đơn tự in, chịu trách nhiệm về quyết định này. Quyết định áp dụng hoá đơn tự in phải thể hiện các nội dung sau:

- Trang thiết bị phần cứng và phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán sử dụng cho việc tạo và lập hoá đơn tự in, đảm bảo việc in và lập hoá đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh;
- Bộ phận kỹ thuật chịu trách nhiệm hoặc nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật;

- Các bộ phận trong doanh nghiệp được sử dụng hoá đơn tự in;

- Các loại hoá đơn tự in cùng với mục đích sử dụng của mỗi loại;

- Quy trình lập và luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn tự in trong nội bộ doanh nghiệp.

Quyết định áp dụng hoá đơn tự in được lưu hành trong các bộ phận liên quan đến việc sử dụng hoá đơn tự in của doanh nghiệp và được cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, thanh tra việc sử dụng hoá đơn tự in của doanh nghiệp.

Điều 7. Tạo hóa đơn điện tử
Phương án 1: 

1. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các Bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

2. Hoá đơn điện tử được sử dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

3. Việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. 

Phương án 2: 

1. Chuẩn hoá đơn điện tử

Hoá đơn điện tử theo quy định tại Thông tư này là tập hợp các thông điệp dữ liệu của người bán hàng chuyển giao cho người mua hàng, dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), nhằm xác định nội dung giao dịch điện tử mà người bán đã bán cho người mua.

2. Chứng thực số thứ tự hoá đơn điện tử của cơ quan cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

2.1. Tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn điện tử phải được cơ quan cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế xác nhận việc đánh số thứ tự của hoá đơn điện tử trong phần mềm sử dụng là đúng quy định, không thể xoá bỏ, không thể đánh trùng; hoặc được cơ quan cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế cung cấp số thứ tự hoá đơn sau khi hoá đơn điện tử được ghi đầy đủ nội dung.

2.2. Cơ quan cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế chứng thực số thứ tự hoá đơn điện tử được thu phí chứng thực theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận giữa hai bên.

2.3. Cơ quan cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế chịu trách nhiệm về những sai phạm trong việc sử dụng số thứ tự hoá đơn điện tử của đơn vị đã được chứng thực và phải có trách nhiệm báo cáo với cơ quan thuế khi phát hiện dấu hiệu của những vi phạm này.

2.4. Cơ quan cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế có trách nhiệm bảo mật các nội dung dữ liệu số về hoá đơn điện tử đã được cơ quan chứng thực đánh số thứ tự cho tổ chức, cá nhân được chứng thực theo quy định của pháp luật.

2.5. Cơ quan cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế có trách nhiệm cung cấp nội dung các dữ liệu số về hoá đơn điện tử đã được cơ quan chứng thực đánh số thứ tự trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đề nghị.

3. Ra quyết định áp dụng hoá đơn điện tử

Căn cứ nội dung trên biên bản đánh giá các điều kiện của Hội đồng, lãnh đạo đơn vị được phân công ra quyết định áp dụng hoá đơn điện tử và chịu trách nhiệm về quyết định này. 

Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử phải thể hiện các nội dung sau:

- Trang thiết bị phần cứng và phần mềm sử dụng cho việc in và lập hoá đơn điện tử;

- Bộ phận kỹ thuật chịu trách nhiệm hoặc nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật;

- Các bộ phận trong doanh nghiệp được sử dụng hoá đơn điện tử;

- Các loại hoá đơn điện tử được sử dụng và phạm vi sử dụng;

- Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ doanh nghiệp.

Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử được lưu hành trong các bộ phận liên quan đến việc sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp và được cung cấp theo yêu cầu của các cơ quan thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, thanh tra việc sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp.   

 4. Khởi tạo hoá đơn điện tử

4.1. Hoá đơn điện tử được khởi tạo trên hệ thống sau khi quyết định áp dụng hoá đơn điện tử có hiệu lực.

4.2. Người khởi tạo hoá đơn điện tử là tổ chức, cá nhân kinh doanh tạo hoặc gửi một hoá đơn điện tử trước khi hoá đơn điện tử đó được lưu giữ nhưng không bao hàm người trung gian chuyển hoá đơn điện tử. 

4.3. Trong trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thỏa thuận khác thì việc xác định người khởi tạo một hoá đơn điện tử được quy định như sau:

a) Một hoá đơn điện tử là của người khởi tạo nếu hoá đơn điện tử đó được người khởi tạo gửi hoặc được gửi bởi một hệ thống thông tin được thiết lập để hoạt động tự động do người khởi tạo chỉ định;

b) Người nhận có thể coi hoá đơn điện tử là của người khởi tạo nếu đã áp dụng các phương pháp xác minh được người khởi tạo chấp thuận và cho kết quả hoá đơn điện tử đó là của người khởi tạo;

4.4. Người khởi tạo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hoá đơn điện tử do mình khởi tạo.

Điều 8: Tạo hoá đơn đặt in

1. Hoá đơn đặt in được in ra dưới dạng mẫu in sẵn có nội dung quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 
Tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh tự quyết định mẫu hóa đơn đặt in. Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn trên góc phía trái của Tờ hóa đơn.

Các Cục Thuế đặt in hóa đơn theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư này. Tên Cục thuế được in sẵn trên góc phía trái của Tờ hóa đơn.
2. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in: 
2.1. Tổ chức kinh doanh, hộ và cá nhân kinh doanh
Phương án 1: Tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh (không bao gồm hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) có mã số thuế được tạo hoá đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ.
Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không thực hiện đặt in hóa đơn, trường hợp có nhu cầu sử dụng hóa đơn để giao cho người mua thì hộ, cá nhân kinh doanh đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn.
Phương án 2: Tổ chức kinh doanh, hộ và cá nhân kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) có mã số thuế được tạo hoá đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ.
2.2. Cục Thuế đặt in hóa đơn để bán cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh có cơ sở tại địa phương. Cục Thuế đặt in hóa đơn để cấp cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.
3. In hóa đơn đặt in 
3.1. Hoá đơn đặt in được in theo hợp đồng giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hoặc Cục Thuế với tổ chức nhận in hoá đơn.
3.2. Hợp đồng in hoá đơn được thể hiện bằng văn bản theo quy định của Luật Dân sự. Hợp đồng ghi cụ thể số lượng, ký hiệu, số thứ tự hoá đơn đặt in (số thứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc. Trường hợp in nhiều loại hoá đơn khác nhau phải ghi cụ thể số lượng hoá đơn và số thứ tự bắt đầu, số thứ tự kết thúc của từng loại hoá đơn, từng ký hiệu hoá đơn riêng), mẫu hóa đơn, sau mỗi lần in hoặc kết thúc hợp đồng in phải thực hiện thanh lý hợp đồng giữa bên đặt in và bên nhận in. Nghiêm cấm đặt in hoá đơn ngoài hợp đồng đã ký kết.

Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, Cục Thuế đặt in hóa đơn và doanh nghiệp, tổ chức nhận in hóa đơn khi in xong phải thực hiện thanh lý hợp đồng, thanh huỷ các bản in, sản phẩm in thừa, in hỏng. Trường hợp hoá đơn in số lượng ít muốn lưu giữ bản in để in cho các lần sau thì phải niêm phong lưu giữ tại nhà in.
3.3. Trường hợp doanh nghiệp in tự in hoá đơn đặt in để sử dụng cho mục đích bán hàng hoá, dịch vụ, phải có quyết định in hoá đơn của thủ trưởng đơn vị. Quyết định in phải đảm bảo các nội dung quy định như số lượng, ký hiệu, số thứ tự hóa đơn, đồng thời kèm theo mẫu hóa đơn. 
4. Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hoá đơn

4.1. Điều kiện
Tổ chức nhận in hoá đơn phải là doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động ngành in.

4.2. Trách nhiệm
- In hoá đơn theo đúng hợp đồng đã ký; không được giao lại toàn bộ hoặc bất kỳ khâu nào trong quá trình in hoá đơn cho tổ chức in khác thực hiện;

- Quản lý, bảo quản và xử lý khuôn in, phôi in, hoá đơn đã in và các hoá đơn in hỏng theo thỏa thuận giữa hai bên và theo quy định của pháp luật;

- Thanh lý hợp đồng in với tổ chức, cá nhân đặt in hoá đơn và tiến hành xử lý khuôn in, phế phẩm. 

- Tổ chức nhận in hoá đơn lập báo cáo đã ký hợp đồng in hoá đơn đặt in cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nội dung báo cáo thể hiện: tên, mã số thuế, địa chỉ người đặt in; loại, ký hiệu, số lượng hoá đơn nhận in cho từng khách hàng.

- Báo cáo tình hình nhận in hoá đơn được lập và gửi một năm hai lần, lần 1 báo cáo in hoá đơn 6 tháng đầu năm chậm nhất là ngày 31 tháng 7, lần 2 báo cáo in hoá đơn 6 tháng cuối năm chậm nhất là ngày 31 tháng 1 năm sau. Trường hợp tổ chức nhận in hoá đơn mới ra kinh doanh thì thời gian báo cáo của kỳ in hoá đơn đầu tiên tính từ ngày ra kinh doanh đến hết tháng 6 hoặc hết tháng 12 tùy thời điểm ra kinh doanh. Trường hợp tổ chức nhận in hoá đơn ngừng hoạt động kinh doanh thì kỳ báo cáo in hoá đơn cuối cùng bắt đầu từ đầu kỳ báo cáo cuối đến thời điểm tổ chức nhận in ngừng hoạt động. Cơ quan thuế nhận báo cáo tình hình in hoá đơn của tổ chức nhận in hóa đơn và đưa các dữ liệu lên trang thông tin điện tử nội bộ ngành thuế để cơ quan thuế các địa phương đối chiếu, phát hiện các vi phạm trong việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn đặt in.   

Điều 9. Bán, cấp hoá đơn tại các Cục Thuế

1. Hoá đơn do Cục Thuế đặt in được bán theo giá bảo đảm bù đắp chi phí thực tế. Cục trưởng Cục Thuế quyết định và niêm yết giá bán hoá đơn theo nguyên tắc trên. Cơ quan thuế các cấp không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào ngoài giá bán đã niêm yết.

2. Bán hóa đơn tại cơ quan thuế:

2.1. Thủ tục mua hóa đơn lần đầu: 

a) Đối với tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành, khi mua hoá đơn lần đầu phải nộp các giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị mua hoá đơn (theo mẫu đính kèm).

- Giấy giới thiệu của tổ chức do người đại diện có thẩm quyền ký giới thiệu người đến cơ quan thuế liên hệ mua hoá đơn. Trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ tên, chức vụ, số chứng minh thư nhân dân của người được giới thiệu đến liên hệ mua hoá đơn.

- Giấy Chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh.
Khi đến mua hoá đơn, người đứng tên trên giấy giới thiệu phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) với cơ quan thuế.
b) Đối với hộ gia đình và cá nhân kinh doanh khi mua hóa đơn lần đầu phải nộp các giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị mua hoá đơn (theo mẫu đính kèm).

- Giấy Chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy. Khi đến cơ quan thuế nộp hồ sơ xin mua hoá đơn phải mang theo bản chính Giấy Chứng nhận đăng ký thuế để cơ quan thuế kiểm tra đối chiếu tính xác thực của bản photocopy. Nếu là bản photocopy có công chứng thì không phải mang theo bản chính.
- Trường hợp chủ hộ kinh doanh uỷ quyền cho người khác thì phải viết giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền. Giấy uỷ quyền phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân của người được uỷ quyền.

Khi đến liên hệ với cơ quan thuế, chủ hộ kinh doanh hoặc người được uỷ quyền phải xuất trình kèm theo chứng minh thư nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật).

c) Hồ sơ mua hoá đơn lần đầu của tổ chức kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Khi có sự thay đổi địa điểm giao dịch, địa điểm kinh doanh; trong vòng 10 ngày (ngày làm việc) tổ chức mua hóa đơn không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo thay đổi địa điểm cho cơ quan thuế biết.  

d) Trách nhiệm của cơ quan thuế: tiếp nhận hồ sơ mua hoá đơn lần đầu của  hộ kinh doanh và có trách nhiệm kiểm tra thủ tục mua hoá đơn lần đầu quy định tại điểm a và điểm b nêu trên.

Nội dung kiểm tra cụ thể như sau:

+ Kiểm tra đối chiếu họ tên, số chứng minh thư nhân dân của người trực tiếp đến mua hoá đơn với họ tên, số chứng minh thư nhân dân ghi trong đơn hoặc trong giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền.

+ Kiểm tra các nội dung ghi trong đơn đề nghị mua hoá đơn đảm bảo đầy đủ, rõ ràng theo mẫu quy định.

+ Đối chiếu tên cơ sở kinh doanh, số đăng ký kinh doanh, mã số thuế ghi trong đơn xin mua hoá đơn với Giấy Chứng nhận đăng ký thuế.       

Sau khi đã kiểm tra theo các nội dung trên thấy phù hợp, cơ quan thuế viết giấy hẹn (theo mẫu kèm theo Thông tư này) giao cho cơ sở kinh doanh hẹn ngày giải quyết bán hoá đơn, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể cơ quan thuế quyết định thời gian hẹn, nhưng tối đa không quá 5 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận hồ sơ. Trong thời gian hẹn cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế kiểm tra thực tế địa điểm kinh doanh để xác định thực tế cơ sở kinh doanh có kinh doanh tại địa điểm khai báo hay không. Kết quả kiểm tra thực tế phải thể hiện bằng biên bản xác nhận địa điểm kinh doanh cuả tổ chức, cá nhân mua hoá đơn (theo mẫu kèm theo Thông tư này). Sau khi kiểm tra thực tế nếu đủ điều kiện, cơ quan thuế phải làm thủ tục cấp sổ mua hoá đơn (theo mẫu kèm theo Thông tư này) cho cơ sở kinh doanh, đồng thời bán hoá đơn lần đầu theo đúng ngày hẹn. Trường hợp không đủ điều kiện được mua hoá đơn, cơ quan thuế phải thông báo cho cơ sở kinh doanh biết lý do.

Số lượng hoá đơn tổ chức, hộ kinh doanh được mua lần đầu không quá 1 quyển. 

2.2. Thủ tục mua hóa đơn các lần tiếp theo:
a) Hộ kinh doanh mua hoá đơn lần tiếp theo nộp cho cơ quan thuế các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị mua hoá đơn, trong đơn phải ghi rõ họ tên chủ hộ kinh doanh, số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ kinh doanh, số lượng hoá đơn xin mua. Nếu chủ hộ kinh doanh uỷ quyền cho người khác phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật. Giấy uỷ quyền phải ghi rõ họ tên, số chứng minh thư nhân dân của người được uỷ quyền.

- Sổ mua hoá đơn đã được cơ quan thuế cấp.

Chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh uỷ quyền, đến mua hoá đơn phải xuất trình cho cơ quan thuế chứng minh thư nhân dân bản chính (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật). 

b) Trách nhiệm của cơ quan thuế:

Tiếp nhận hồ sơ mua hoá đơn của hộ kinh doanh. Thực hiện kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với chứng minh thư nhân dân để xác định người đến mua hoá đơn là đúng với họ tên người ghi trên giấy giới thiệu của chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh uỷ quyền. Nếu đã phù hợp, cơ quan thuế có trách nhiệm bán hoá đơn cho cơ sở kinh doanh sử dụng; số lượng hoá đơn bán tối đa không quá số lượng hoá đơn đã sử dụng của tháng liền kề trước đó. 

- Đối với hộ kinh doanh mới thành lập, nếu chưa hết tháng đã sử dụng hết hoá đơn mua lần đầu (1 quyển), cơ quan thuế sẽ căn cứ vào thời gian sử dụng hoá đơn mua lần đầu để quyết định số lượng hoá đơn được mua lần tiếp theo, sau khi đã xác định được số lượng hoá đơn sử dụng tháng thì sẽ bán theo mức sử dụng của tháng trước liền kề.  

3. Cấp hoá đơn tại cơ quan thuế 
Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ cần có hoá đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hoá đơn bán hàng (không thu tiền).
Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế GTGT thực hiện bán đấu giá tài sản, trường hợp giá bán đã có thuế GTGT thì được cấp hóa đơn GTGT để giao cho người mua.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hoá đơn lẻ phải có đơn đề nghị (mẫu kèm theo) và phải nộp thuế trước khi nhận hoá đơn.
Hoá đơn được cấp trực tiếp tại Chi cục thuế hoặc tại Đội thuế. Tuỳ theo đặc điểm địa bàn và nhu cầu sử dụng hoá đơn, Chi cục thuế thông báo công khai địa điểm bán hoá đơn nhằm phục vụ thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 
Hoá đơn được lập tại cơ quan thuế; liên 1, liên 2 giao cho người được cấp hoá đơn; liên 3 lưu tại cơ quan thuế. Hoá đơn cấp lẻ phải được đóng dấu của cơ quan thuế vào phía trên bên trái của từng liên. Cơ quan thuế phải mở sổ theo dõi riêng các tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn lẻ như một tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn.
Căn cứ hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ cơ quan thuế tính toán các khoản thu thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp hoặc thu nhập cá nhân đối với hàng hoá, dịch vụ này theo chế độ quy định trước khi giao hóa đơn cho người đề nghị cấp hóa đơn. Đồng thời, lập hoá đơn thay cho người bán hàng về hoạt động mua bán hàng hoá, dịch vụ này; liên 1, liên 2 giao cho người được cấp hoá đơn; liên 3 lưu tại cơ quan thuế. Hoá đơn phải được đóng dấu của cơ quan thuế vào phía trên bên trái của từng liên. Cơ quan thuế phải mở sổ theo dõi riêng các tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn như một tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn.
Thời gian cấp và lập hoá đơn không được quá năm ngày kể từ ngày cơ quan thuế nhận hồ sơ đề nghị.

Hoá đơn được cấp là các loại hoá đơn phù hợp với yêu cầu của người đề nghị. Việc thu thuế các loại khi cấp hoá đơn được thực hiện theo pháp luật thuế hiện hành. Cơ quan thuế tổ chức mở sổ sách theo dõi số hoá đơn đã cấp, số thuế đã thu cho từng thương vụ và lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật về kế toán.

Điều 10. Phát hành hoá đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ phải lập Tờ thông báo phát hành hoá đơn (mẫu kèm theo).
2. Nội dung Tờ thông báo phát hành hóa đơn gồm: hóa đơn mẫu, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...), ngày lập Tờ thông báo phát hành và chữ ký của người đại diện trước pháp luật.

Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh khi gửi Tờ thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi hóa đơn mẫu đi kèm.

3. Hóa đơn mẫu là bản in đúng, đủ các nội dung trên liên hóa đơn giao cho người mua loại sẽ phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.

4. Tờ thông báo phát hành hóa đơn được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành và niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh nếu đơn vị trực thuộc, chi nhánh đóng trên cùng tỉnh thành phố có sử dụng chung mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh gửi Tờ thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho cả đơn vị trực thuộc, chi nhánh.
Trường hợp cơ sở kinh doanh có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh nếu đơn vị trực thuộc, chi nhánh đóng trên tỉnh thành phố khác địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở chính có sử dụng chung mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh gửi Tờ thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Cục thuế địa phương đưa các nội dung phát hành hoá đơn các loại của đơn vị phát hành vào trang thông tin điện tử của Cục Thuế hoặc trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, bảo đảm các doanh nghiệp trong cả nước khi truy cập các trang thông tin điện tử này có thể xem được toàn văn thông báo phát hành mà các doanh nghiệp đã thông báo. Tổng cục Thuế có trách nhiệm ban hành quy chế phối hợp giữa các bộ phận trong Cục Thuế và Chi cục Thuế về việc tiếp nhận, luân chuyển và công bố thông tin phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân theo nguyên tắc đơn giản, minh bạch và tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.
5. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành mới theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 11. Phát hành hóa đơn của Cục Thuế
1. Hoá đơn do Cục Thuế đặt in để bán, cấp trước khi bán, cấp lần đầu phải lập Tờ thông báo phát hành hoá đơn.

2. Nội dung Tờ thông báo phát hành và hóa đơn mẫu thực hiện theo khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Thông tư này.
3. Tờ thông báo phát hành hoá đơn phải được gửi đến tất cả các Cục Thuế trong cả nước trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày lập Tờ thông báo phát hành và niêm yết ngay tại các cơ sở trực thuộc Cục Thuế trong suốt thời gian sử dụng hoá đơn tại vị trí dễ thấy khi vào cơ quan thuế.

Trường hợp Cục Thuế đã đưa nội dung Tờ thông báo lên trang mạng (Website) của ngành thuế thì không phải gửi Tờ thông báo đến Cục Thuế khác.

4. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành,               Cục Thuế phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành mới theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều này.

Điều 12. Các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hoá đơn 

1. Hoá đơn do các tổ chức, cá nhân tạo, phát hành và sử dụng phải được bảo mật theo quy định của pháp luật và có thể chọn một hay nhiều hình thức sau để làm ký hiệu nhận dạng như: dán tem chống giả; dùng kỹ thuật in đặc biệt; dùng giấy, mực in đặc biệt; đưa các ký hiệu riêng vào trong từng đợt in hoặc đợt phát hành loại hoá đơn cụ thể, in sẵn các tiêu thức ổn định trên tờ hoá đơn (như tên, mã số thuế, địa chỉ người bán; loại hàng hoá, dịch vụ; đơn giá…) để hạn chế phạm vi sử dụng nhằm tránh làm giả.
2. Khi có yêu cầu của cơ quan thuế quản lý trực tiếp và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác nhận tính hợp pháp của hoá đơn thì tổ chức, cá nhân in, phát hành hoá đơn phải có văn bản trả lời trong vòng mười ngày kể từ khi nhận được yêu cầu. 
Phần III
 SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN 

Điều 13. Nguyên tắc lập và sử dụng hoá đơn 

1. Hoá đơn hợp pháp là hoá đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư này.
2. Lập hoá đơn là việc ghi đầy đủ nội dung của hoá đơn theo quy định khi bán hàng hoá, dịch vụ.
3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh khi bán hàng hoá, dịch vụ phải lập hóa đơn. 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua các loại hoá đơn theo quy định tại Thông tư này. Khi lập hoá đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư này và đúng thực tế nghiệp vụ phát sinh. Hóa đơn phải được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn.
4. Hoá đơn được lập thành nhiều liên gồm: liên giao cho người mua, liên người bán giữ và một số liên khác theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh. Nội dung lập hoá đơn phải được thống nhất trên các liên hoá đơn có cùng một số. 
Hoá đơn được lập thành nhiều liên, ít nhất là 2 liên gồm: liên giao cho người mua, liên người bán giữ và một số liên khác theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh.

Công dụng của từng liên: 

- Liên 1: người bán giữ để làm chứng từ gốc, chứng nhận cho hoạt động bán hàng, lưu tại bộ phận kế toán của người bán, gọi là liên người bán giữ;  

- Liên 2: dùng giao cho người mua để sử dụng cho nhiều mục đích hợp pháp khác nhau, gọi là liên người mua giữ.

- Liên 3: dùng kê khai, đăng ký tài sản, hàng hoá, gọi là liên đăng ký.  

Trường hợp bán các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền, hoá đơn phải có liên 3. Liên 3 của loại hoá đơn này dùng để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp khác liên 3 được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hoá đơn quy định.

- Hoá đơn có nhiều hơn hai liên thì tùy theo cách sử dụng mà tổ chức, cá nhân in hoá đơn đặt tên và đánh số cho các liên tiếp theo, trừ liên 3 của hoá đơn bán các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền và hoá đơn xuất khẩu.

- Người bán, người mua có thể dùng bản sao liên 1 hoặc liên 2 để làm hồ sơ, thuận tiện cho việc hạch toán nội bộ tại các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán. Các bản sao này chỉ có giá trị nội bộ, không có giá trị như bản gốc.
5. Ngày lập hóa đơn

Ngày lập hoá đơn là ngày người bán và người mua làm thủ tục ghi nhận hàng hoá, dịch vụ đã được chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng. Các trường hợp pháp luật quy định chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký thì ngày lập hoá đơn là ngày bàn giao hàng hoá. 

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hoá đơn cho khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng.
Trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền theo tiến độ.
 Trường hợp cơ sở kinh doanh cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. 
Ngày lập hoá đơn đối với hàng hoá xuất khẩu là ngày làm xong thủ tục cho hàng hoá xuất khẩu.
Đối với hàng hoá, dịch vụ như điện, nước sinh hoạt, viễn thông, ngày lập hoá đơn thực hiện trong vòng 3 ngày kế tiếp kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước tính lượng hàng hoá, dịch vụ cung cấp. Đơn vị cung cấp các hàng hoá, dịch vụ nêu trên tự xác định kỳ quy ước tính lượng hàng hoá, dịch vụ cung cấp.
Trường hợp cung ứng xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ (trạm xăng, cây xăng) cho người mua thường xuyên, ngày lập hoá đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán. 
Ngày lập hoá đơn đối với việc bán dầu thô, khí trong một số trường hợp đặc thù của ngành dầu khí thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.
6. Trường hợp bán hàng qua điện thoại, qua mạng; bán hàng hóa, dịch vụ cùng lúc cho nhiều người tiêu dùng, khi lập hóa đơn người bán hoặc người mua không phải ký tên theo quy định của Bộ Tài chính.

7. Quy định về thứ tự lập hóa đơn đối với trường hợp nhiều cơ sở của cùng đơn vị kế toán sử dụng chung một loại hóa đơn có cùng tên, cùng ký hiệu

7.1. Trường hợp nhiều cơ sở bán hàng, cơ sở nhận ủy nhiệm lập hoá đơn hoặc từng nhân viên trong đơn vị kế toán đồng thời cùng sử dụng một loại hoá đơn có cùng ký hiệu thì đơn vị kế toán phải có quyết định phân bổ số hoá đơn cụ thể cho từng cơ sở bán hàng, từng cơ sở nhận ủy nhiệm hoặc từng nhân viên theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Việc sử dụng các hoá đơn đã được phân trong từng cơ sở bán hàng, cơ sở nhận ủy nhiệm hoặc từng nhân viên cũng phải từ số nhỏ đến số lớn.

7.2. Trường hợp nhiều cơ sở bán hàng trong cùng một đơn vị kế toán hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì đơn vị kế toán phải có quyết định cụ thể về phân chia số hoá đơn cho từng cơ sở bán hàng, từng đơn vị nhận ủy nhiệm. Mỗi cơ sở bán hàng, đơn vị nhận ủy nhiệm phải lập hoá đơn theo tuần tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hoá đơn được phân chia.

7.3. Trường hợp nhiều cơ sở bán hàng trong cùng một đơn vị kế toán hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì đơn vị kế toán phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị nhận ủy nhiệm. Thứ tự lập hoá đơn được tính từ nhỏ đến lớn cho hoá đơn truy xuất toàn hệ thống.
8. Đồng tiền ghi trên hoá đơn

Đồng tiền ghi trên hoá đơn là Đồng Việt Nam. 

Trường hợp người bán được phép bán hàng thu ngoại tệ thì tổng tiền thanh toán được ghi số bằng đồng ngoại tệ mà người bán thu về, phần chữ phải ghi bằng tiếng Việt. Người bán phải ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn. 

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với Đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với đồng ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo.
Điều 14. Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp

Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hoá đơn do cơ quan thuế phát hành) để lập khi bán hàng hoá, dịch vụ, để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách. 

Hoá đơn giả là hoá đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hoá đơn.

Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng là hoá đơn đã được in, khởi tạo theo quy định tại Nghị định này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

Hoá đơn hết giá trị sử dụng là hoá đơn đã làm đủ thủ tục phát hành  nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hoá đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành, được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hoá đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).
Điều 15. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
1. Sử dụng bất hợp pháp hoá đơn là việc lập khống hoá đơn; cho hoặc bán hoá đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hoá, dịch vụ; cho hoặc bán hoá đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hoá đơn không ghi đầy đủ các nội dung; lập hoá đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hoá, dịch vụ khác; dùng hoá đơn quay vòng khi vận chuyển hàng hoá trong khâu lưu thông. 
Hoá đơn lập khống là hoá đơn được lập nhưng nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ. 
2. Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:
- Lập hoá đơn ngoài thời hạn lập hoá đơn (chưa đến thời hạn lập hoá đơn hoặc đã quá thời hạn lập hoá đơn.)

- Lập hoá đơn ghi lượng hàng hoá nhiều hơn lượng hàng hoá thực giao cho khách hàng.

- Lập hoá đơn ghi đơn giá hoặc thành tiền ít hơn so với đơn giá hoặc thành tiền thu của khách hàng. 

- Bán hàng cho người này nhưng lập hoá đơn cho người khác, hoặc định danh người mua không đúng quy định tại khoản 13 Điều 13 Thông tư này;
- Lập hoá đơn ghi chủng loại hàng hoá, dịch vụ lớn hơn, tốt hơn, nhiều hơn chủng loại hàng hoá thực giao cho người mua;
- Hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ mà thời điểm bán hàng hoá, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế, nhưng cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã có kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn;
- Hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ mà tại thời điểm bán hàng hoá, dịch vụ phát sinh tuy chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc cơ sở kinh doanh bỏ trốn, nhưng cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã có kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn. 
Điều 16. Lập bảng kê và hoá đơn bán lẻ hàng hoá, dịch vụ 

Khi bán lẻ hàng hoá, dịch vụ có giá trị thanh toán dưới 200.000đồng/lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn.

Hàng hóa, dịch vụ bán không phải lập hóa đơn được theo dõi trên Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.
Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua tại cuống, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tên người mua trong hoá đơn này được ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”.
Trường hợp trong ngày bán hàng có nhiều người cùng tham gia bán hàng thay đổi nhau, hoặc có nhiều người bán hàng cùng lúc trong một quầy hàng, cửa hàng, thì cuối ngày cộng tất cả các bảng kê bán lẻ của các người tham gia bán hàng trong cùng quầy hàng để lập một hoá đơn. Các bảng kê được đính kèm theo hoá đơn để làm chứng từ.
Điều 17. Xử lý thu hồi hoá đơn đã lập và trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).

3. Tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng.

4. Tổ chức, cá nhân phát hành loại hóa đơn thay thế phải dừng sử dụng các số hóa đơn bị thay thế còn chưa sử dụng.

5. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có thông báo việc hết giá trị sử dụng của các hóa đơn chưa lập mà tổ chức, cá nhân kinh doanh bỏ trốn hoặc tự ý ngừng kinh doanh đang sử dụng.
Điều 18. Ghi hoá đơn khi danh mục hàng hoá nhiều hơn số dòng hàng của một số hoá đơn
Cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:
1. Khi bán hàng hoá, dịch vụ nếu có số mặt hàng hoặc số loại dịch vụ nhiều hơn số dòng ghi hàng hoá của một tờ hoá đơn, người bán ghi liên tiếp nhiều số hoá đơn. Dòng ghi hàng hoá cuối cùng của số hoá đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hoá đầu số hoá đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hoá đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hoá đơn này đến hoá đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua, gồm cả chữ ký và con dấu (nếu có) được ghi đầy đủ trên tất cả các hoá đơn trong trường hợp hoá đơn được đóng thành quyển. Trường hợp hoá đơn được in trên giấy liên tục không xé rời thì thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hoá đơn đầu tiên. Chữ ký và con dấu (nếu có) được ghi ở số hoá đơn cuối cùng. Giá thanh toán và các khoản thuế GTGT, phụ thu nộp cho nhà nước, chiết khấu bán hàng chỉ được ghi trong hoá đơn cuối cùng và gạch chéo (\) trong các hoá đơn còn lại.

Số của hoá đơn được thống kê cho việc báo cáo là số của hoá đơn đầu liên kết với hai chữ số cuối của hoá đơn sau cùng bằng một gạch ngang (-). Ví dụ một hoá đơn ghi liên tiếp từ số AA3/2011P 001578 đến số AA3/2011P 001581 sẽ có số là AA3/2011P 001578-81. 

Cơ sở kinh doanh phải tính toán các nội dung kinh doanh để tự đặt in các loại hoá đơn phù hợp. 

Không dùng bảng kê để liệt kê các loại hàng hoá, dịch vụ đã bán kèm theo hoá đơn.
2. Cơ sở kinh doanh được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hoá, dịch vụ đã bán kèm theo hoá đơn.
2.1. Chỉ tiêu ghi trên hóa đơn

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., Ngày..., Tháng.... Năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.
Các chỉ tiêu khác ghi trên hóa đơn (doanh số hàng hóa bán ra chưa có thuế GTGT, thuế GTGT, tổng giá trị thanh toán...) Được thực hiện theo quy định hiện hành.
Đối với các mặt hàng có thuế suất thuế GTGT khác nhau, cơ sở kinh doanh phải lập riêng hóa đơn cho từng loại thuế suất.
2.2. Chỉ tiêu ghi trên bảng kê

Nội dung bảng kê do cơ sở kinh doanh tự thiết kế phù hợp với đặc điểm của các loại hàng hóa, kiểu dáng, mẫu mã, chủng loại nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:
+ Tên cơ sở kinh doanh, địa chỉ liên lạc, mã số thuế
+ Tên hàng, số lượng, giá cả, thành tiền, tổng số tiền (chưa có thuế GTGT) đúng với số ghi trên hóa đơn GTGT.
- Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn GTGT số... Ngày... Tháng.... Năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, giám đốc, người mua, kế toán trưởng.
- Số lượng bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn GTGT. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn GTGT, tương ứng với số liên của hóa đơn GTGT để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
- Cơ sở kinh doanh (cả bên bán và bên mua) thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.
Điều 19. Ủy nhiệm cho người bán, người mua hoặc bên thứ ba lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ 

1. Việc ủy nhiệm cho người bán hàng, người mua hoặc bên thứ ba lập hoá đơn cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ phải được xác định bằng văn bản giữa hai bên ủy nhiệm và nhận ủy nhiệm.

2. Nội dung văn bản ủy nhiệm phải ghi đầy đủ các thông tin về hoá đơn ủy nhiệm ( hình thức hoá đơn, loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn và số lượng hoá đơn (từ số... đến số...)); mục đích ủy nhiệm; phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt hoá đơn ủy nhiệm (nếu là hoá đơn tự in hoặc hoá đơn điện tử); phương thức thanh toán hoá đơn ủy nhiệm.

3. Bên ủy nhiệm phải phát hành Tờ thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về hoá đơn ủy nhiệm và mục đích ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết và có chữ ký của đại diện bên ủy nhiệm và con dấu (nếu có) cho bên nhận ủy nhiệm.

4. Bên nhận ủy nhiệm phải niêm yết Tờ thông báo ủy nhiệm tại nơi bán hàng hoá, dịch vụ được ủy nhiệm lập hoá đơn để người mua hàng hoá, dịch vụ được biết.

5. Khi chấm dứt việc ủy nhiệm lập hoá đơn, hai bên phải xác định bằng văn bản và bên được ủy nhiệm phải tháo gỡ ngay các Tờ thông báo đã niêm yết tại nơi bán hàng hoá, dịch vụ.

6. Hoá đơn ủy nhiệm cho người bán, người mua hoặc bên thứ ba lập có giá trị đầy đủ như hoá đơn của người bán hàng lập khi bán hàng hoá, dịch vụ.

7. Bên ủy nhiệm phải tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hoá đơn ủy quyền trong báo cáo việc sử dụng hoá đơn hàng quý theo hướng dẫn tại Thông tư này.
8. Trường hợp ủy nhiệm hoá đơn cho người mua lập chỉ thực hiện khi một đơn vị kế toán mua hàng hoá, dịch vụ của các đối tượng không kinh doanh các mặt hàng cụ thể như: mua nông, lâm, thủy, hải, sản của người không kinh doanh; mua điện từ những nguồn điện nhỏ của người không kinh doanh; mua vàng, bạc và các kim loại qúy, đá quý, ngoại tệ của người không kinh doanh; nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm của người không kinh doanh dưới các hình thức bằng vàng, bằng ngoại tệ hay bằng tiền Việt và nhận tiền gửi trong các tài khoản giao dịch của các đơn vị kinh doanh.   

9. Người mua được ủy nhiệm lập hoá đơn phải khấu trừ tiền thuế mà người bán phải nộp, nộp thay cho người bán hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật thuế.

Điều 20. Sử dụng hoá đơn của người mua hàng
1. Người mua được sử dụng hóa đơn hợp pháp theo quy định pháp luật để chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ; hưởng chế độ khuyến mãi, chế độ hậu mãi, xổ số hoặc được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; được dùng để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán; kê khai các loại thuế; đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu và để kê khai thanh toán vốn ngân sách nhà nước theo các quy định của pháp luật. 
2. Hóa đơn được sử dụng trong các trường hợp tại khoản 1 phải là:  

- Hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng), trừ các trường hợp nêu tại Điều 21 Thông tư này.
- Hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn.

- Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, không bị tẩy xóa, sửa chữa.

Điều 21. Xử lý trong trường hợp mất hoá đơn
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong quá trình sử dụng nếu phát hiện mất hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải báo cáo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết để xử lý kịp thời.
2. Tổ chức, cá nhân mua hàng làm mất hoá đơn mua hàng bản gốc (liên 2) do hoàn cảnh khách quan như: Thiên tai, hoả hoạn, bị mất cắp; khi xẩy ra mất hoá đơn trong các trường hợp nêu trên, tổ chức, cá nhân phải khai báo, lập biên bản về số hoá đơn bị mất, lý do mất có xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp thiên tai, hoả hoạn, xác nhận của cơ quan công an địa phương đối với trường hợp bị mất cắp. Hồ sơ liên quan đến hành vi làm mất hoá đơn gồm:

+ Công văn, đơn của tổ chức, cá nhân về việc làm mất hoá đơn.
+ Biên bản mất hoá đơn mua hàng.

+ Bản sao hoá đơn mua hàng (liên 1) có xác nhận ký tên, đóng dấu (nếu có) của bên bán hàng.
3.  Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ bên bán hàng đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó bên bán hàng làm mất liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập (thất lạc khi gửi qua bưu điện, mất trong khâu giao hóa đơn cho bên mua hàng…) thì hai bên mua bán cùng lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ hóa đơn liên 1 bên bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, có ký tên của người đại diện, đóng dấu (nếu có) trên biên bản và bên bán hàng thực hiện photo hóa đơn liên 1, ký xác nhận và đóng dấu (nếu có) trên bản sao hóa đơn để giao cho bên mua hàng. Bên mua hàng được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất hóa đơn liên 2 để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. 
Đồng thời, bên bán hàng có trách nhiệm thông báo đến cơ quan thuế về việc làm mất hóa đơn và bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm đối với hành vi làm mất hóa đơn bán hàng liên 2 đã sử dụng theo quy định 

4. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ bên bán hàng đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó bên mua hàng làm mất liên 2 hoá đơn bản gốc  thì hai bên mua bán cùng lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ hóa đơn liên 1 bên bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, có ký tên của người đại diện, đóng dấu (nếu có) và có xác nhận của cơ quan thuế về việc bên bán đã kê khai nộpp thuế  trên biên bản và bên bán hàng thực hiện photo hóa đơn liên 1, ký xác nhận và đóng dấu (nếu có) trên bản sao hóa đơn để giao cho bên mua hàng. Bên mua hàng được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất hóa đơn liên 2 để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Bên mua hàng bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm đối với hành vi làm mất hóa đơn đã sử dụng theo quy định .

5. Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ  của cơ sở kinh doanh bỏ trốn để kê khai khấu trừ thuế GTGT, tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN mà thời điểm mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế và cơ quan thuế hoặc các cơ quan chức năng khác chưa đủ căn cứ để kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn hoặc hoá đơn được sử dụng bất hợp pháp thì cơ quan thuế phải thực hiện kiểm tra xác định đúng có hàng hóa, dịch vụ mua vào và yêu cầu cơ sở kinh doanh chứng minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật việc mua bán là có thật; có hợp đồng mua bán, văn bản chứng từ thanh lý hợp đồng (nếu có), phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, chứng từ thanh toán tiền; hàng hóa, dịch vụ mua vào của cơ sở bỏ trốn được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh đã bán ra và đã kê khai thuế, có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng quy định thì cơ sở kinh doanh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn mua hàng đó và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Phần IV
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN 
Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ 
1. Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có quyền:

1.1. Tạo hóa đơn tự in, hoá đơn điện tử để sử dụng nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư này;

1.2. Đặt in hoá đơn hoặc mua hoá đơn do Cục Thuế phát hành;

1.3. Sử dụng hóa đơn hợp pháp để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh;

1.4. Từ chối cung cấp các số liệu về in, phát hành, sử dụng hóa đơn cho các tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

1.5. Khiếu kiện các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm các quyền tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn hợp pháp.
2. Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có nghĩa vụ:

2.1. Quản lý các hoạt động tạo hóa đơn theo quy định tại Thông tư này;

2.2. Ký hợp đồng đặt in hóa đơn với các cơ sở in có đủ điều kiện trong trường hợp đặt in hóa đơn;

2.3. Lập và gửi tờ Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định;

2.4. Lập và giao hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Trừ trường hợp không phải lập hóa đơn theo quy định tại Thông tư này;

2.5. Thường xuyên tự kiểm tra việc sử dụng hóa đơn, kịp thời ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm;

2.6. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại Điều 23 Thông tư này.
Điều 23. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn 

Hàng quý, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý trước được gửi cùng Hồ sơ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của quý sau theo Mẫu đính kèm. 

- Tổ chức, cá nhân làm mất, hỏng hoá đơn phải báo cáo ngay bằng văn bản với cơ quan thuế nơi cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hoá đơn mẫu kèm theo Thông tư này. Trường hợp hoá đơn đã thông báo mất nhưng tìm thấy được thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện nộp lại cho cơ quan thuế nơi mua hoặc nơi đăng ký sử dụng hoá đơn.
Điều 24. Lưu trữ, bảo quản hoá đơn 

1. Hoá đơn điện tử, hoá đơn tự in chưa lập được lưu trữ trong hệ thống máy tính theo chế độ bảo mật thông tin.

2. Hoá đơn đặt in chưa lập được lưu trữ, bảo quản trong kho theo chế độ lưu trữ bảo quản chứng từ có giá.

3. Hoá đơn đã lập trong các đơn vị kế toán được lưu trữ theo quy định lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.

4. Hoá đơn đã lập trong các tổ chức, cá nhân không phải là đơn vị kế toán được lưu trữ và bảo quản như tài sản riêng của tổ chức, cá nhân đó.  
Điều 25. Hủy hoá đơn     
1. Các trường hợp hủy hóa đơn

1.1. Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy chậm nhất trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

1.2. Tổ chức, cá nhân có hoá đơn hết giá trị sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dừng sử dụng hoá đơn, ngày thông báo tìm lại được hoá đơn đã mất hoặc ngày thông báo hết giá trị sử dụng hoá đơn.

1.3. Tổ chức, cá nhân có các loại hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử đã thông báo phát hành, nhưng không tiếp tục sử dụng nữa thì phải hủy hoá đơn chậm nhất trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày không còn sử dụng. 

1.4. Tổ chức, cá nhân mua hoá đơn của cơ quan thuế khi chuyển sang sử dụng các loại hoá đơn khác phải quyết toán và hủy số hoá đơn đã mua còn chưa sử dụng chậm nhất trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày sử dụng hình thức hoá đơn mới.

1.5. Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.  

Riêng các loại hoá đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Hủy hóa đơn của tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn
2.1. Khi có hoá đơn chưa sử dụng không còn tiếp tục sử dụng, bộ phận kế toán lập Bảng kiểm kê hoá đơn đề nghị hủy. Bảng kiểm kê được lập chậm nhất trong thời hạn 5 (năm) ngày, kể từ ngày hoá đơn không còn tiếp tục sử dụng cho mục đích bán hàng hoá, dịch vụ. Trường hợp số lượng hoá đơn cần hủy lớn hoặc địa bàn sử dụng hoá đơn cần hủy rộng thì thời gian lập Bảng kiểm kê hoá đơn cũng không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày hoá đơn không còn tiếp tục sử dụng. 

2.2. Hội đồng hủy hoá đơn được đơn vị thành lập trong vòng 5 (năm) ngày, kể từ ngày Bảng kiểm kê được lập để làm rõ các trường hợp đề nghị hủy hoá đơn và đề xuất phương thức, địa điểm và thời gian hủy hoá đơn thích hợp. Hội đồng hủy hoá đơn phân công cụ thể các thành viên trong hội đồng chịu trách nhiệm từng khâu trong việc hủy hoá đơn. Hội đồng hủy hoá đơn có thể được thành lập theo tháng, quý, năm để xử lý việc hủy hoá đơn theo quyết định của lãnh đạo đơn vị.
Hội đồng hủy hoá đơn gồm các thành phần sau: đại diện lãnh đạo đơn vị; đại diện bộ phận kế toán; đại diện bộ phận quản lý cấp phát hoá đơn đặt in và thủ kho đang giữ các hoá đơn đặt in cần hủy, hoặc bộ phận kỹ thuật chịu trách nhiệm, nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật đối với hoá đơn tự in và hoá đơn điện tử.

Doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng hủy hoá đơn. Chủ doanh nghiệp, chủ hộ và cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm trong việc đề nghị hủy hoá đơn. 

Trường hợp số hoá đơn cần hủy phân tán tại một chi nhánh hoặc một số chi nhánh, lãnh đạo đơn vị có thể ủy quyền cho lãnh đạo chi nhánh hoặc một số chi nhánh ra quyết định thành lập hội đồng hủy tại các chi nhánh này theo đúng các thành phần đã quy định. Lãnh đạo đơn vị có hoá đơn cần hủy chịu trách nhiệm về các vi phạm khi hủy hoá đơn của các Hội đồng được ủy quyền.

2.3. Lãnh đạo đơn vị căn cứ vào biên bản của Hội đồng hủy hoá đơn ban hành Tờ thông báo hủy hoá đơn và gửi bộ hồ sơ báo cáo hủy hoá đơn đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian gửi bộ hồ sơ chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hoá đơn không còn sử dụng nữa.

2.4. Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các bộ phận được phân công thực hiện các khâu chuẩn bị để hủy hoá đơn theo phương thức đã chọn.

2.5. Các thành viên Hội đồng trực tiếp chứng kiến việc hủy hoá đơn theo đúng phương thức đã chọn và ký biên bản xác nhận số hoá đơn đề nghị đã được hủy và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

2.6. Hồ sơ báo cáo hủy hoá đơn 

a) Trước khi tổ chức hủy các số hoá đơn chưa lập không còn tiếp tục sử dụng, tổ chức, cá nhân cần hủy phải lập bộ hồ sơ đề nghị hủy hoá đơn gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý. 

b) Hồ sơ báo cáo hủy hoá đơn gồm:

- Tờ thông báo hủy hoá đơn; 

- Quyết định thành lập hội đồng hủy hoá đơn 

- Biên bản kiểm kê chi tiết các số hoá đơn đề nghị hủy

c) Doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh khi hủy hoá đơn không phải gửi quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn trong hồ sơ.

2.7. Tờ thông báo hủy hoá đơn 

a) Thông báo hủy hoá đơn của tổ chức, cá nhân được lập thành Tờ thông báo hủy hoá đơn và do người có thẩm quyền ký ban hành. Tờ thông báo hủy hoá đơn của doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh do chủ doanh nghiệp, chủ hộ hoặc cá nhân kinh doanh lập. 

b) Nội dung Tờ thông báo phải ghi rõ loại, ký hiệu, số lượng từ số… đến số… của từng ký hiệu hoá đơn cần hủy, lý do hủy, ngày, giờ và phương pháp hủy dự kiến sẽ tiến hành. 

c) Tờ thông báo hủy hoá đơn được gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để theo dõi, đồng thời phải được niêm yết tại các địa điểm bán hàng đã sử dụng các loại hoá đơn này trong thời gian chín mươi ngày kể từ ngày lập Tờ thông báo hủy hoá đơn.

d) Trường hợp hoá đơn cần hủy là hoá đơn điện tử thì không phải niêm yết tại các địa điểm bán hàng, thay vào đó đơn vị hủy phải gửi dữ liệu điện tử của Tờ thông báo hủy hoá đơn cho các khách hàng đang tiến hành giao dịch điện tử.

2.8. Bảng kiểm kê chi tiết lượng hoá đơn cần hủy

a) Bảng kiểm kê chi tiết lượng hoá đơn chưa sử dụng cần hủy được bộ phận kế toán đề xuất trong quá trình sử dụng hoá đơn phục vụ cho việc bán hàng hoá, dịch vụ.

b) Bảng kiểm kê phải liệt kê chi tiết số hoá đơn các loại, các ký hiệu dự kiến hủy theo phương thức sau: 

- Trường hợp hoá đơn còn nguyên số liên tục, thì ghi loại, ký hiệu hoá đơn và số lượng hoá đơn từ số… đến số…để xác định tổng số số hoá đơn cần hủy.

- Trường hợp hoá đơn đã được sử dụng đứt quãng (không liên tục) thì liệt kê từng quãng chưa sử dụng theo số liên tục để xác định số hoá đơn cần hủy của từng quãng và cộng dồn số hoá đơn của các quãng để xác định tổng số hoá đơn cần hủy.

- Trường hợp hoá đơn lẻ thì liệt kê từng loại, ký hiệu và số hoá đơn cụ thể.

c) Bảng kiểm kê được xác nhận trên thực tế bởi bộ phận quản lý kho đối với hoá đơn đặt in hoặc bộ phận kỹ thuật, nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật đối với hoá đơn tự in và hoá đơn điện tử.

d) Bảng kiểm kê được gửi đến tất cả các thành viên của Hội đồng hủy hoá đơn để theo dõi, thẩm định trước khi gửi hồ sơ đến cơ quan thuế.

2.9. Thời gian hủy hoá đơn   

a) Thời gian hủy hoá đơn được tiến hành không quá hai mươi ngày, kể từ ngày hoá đơn không còn sử dụng nữa. 

b) Trường hợp hoá đơn đặt in cần hủy có số lượng nhiều hoặc nằm phân tán trên nhiều địa bàn thì có thể kéo dài thời gian hủy nhưng không quá ba mươi ngày kể từ ngày hoá đơn không còn sử dụng. 

2.10. Địa điểm hủy hoá đơn 

a) Địa điểm hủy hoá đơn được quy định là tại nơi hoá đơn đang lưu trữ kể từ thời điểm hoá đơn không còn giá trị.

b) Trường hợp đơn vị cần xử lý hủy hoá đơn tập trung tại một địa điểm thì Hội đồng hủy hoá đơn phải chọn địa điểm cụ thể và có biện pháp an toàn để vận chuyển hoá đơn cần hủy đến địa điểm hủy.

2.11. Hủy hoá đơn chưa phát hành và các phế phẩm hoá đơn đặt in trong quá trình in
a) Đối với hoá đơn đã in chưa phát hành đang ở tại kho của doanh nghiệp in và phế phẩm in hoá đơn đặt in thuộc trách nhiệm hủy của bên đặt in và nhà in. Hai bên cùng phối hợp tiến hành và cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sai phạm khi tiến hành hủy các sản phẩm này.

b) Đối với hoá đơn đã in chưa phát hành, được bàn giao cho tổ chức, cá nhân đặt in thì tổ chức, cá nhân đặt in có trách nhiệm hủy các hoá đơn này nếu có nhu cầu hủy.  

c) Hoá đơn chưa sử dụng và phế phẩm in của hoá đơn đặt in được xem như đã hủy xong khi không còn khả năng tiếp tục lưu hành dù dưới dạng bảng copy hoặc phó bản. Cụ thể như sau:

- Hoá đơn đặt in và phế phẩm hoá đơn đặt in được xem như hủy xong khi bị tác động vật lý hay hoá học mà không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hoá đơn nào để có thể lắp ghép hoặc copy lại theo nguyên bản, hoặc không còn chữ trên tờ hoá đơn để có thể khôi phục được dưới tác dụng hoá, sinh bất kỳ.

- Hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử được xem như đã hủy xong nếu phần mềm tạo hoá đơn tự in hoặc hoá đơn điện tử được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra mẫu hoá đơn tự in hoặc hoá đơn điện tử dù mong muốn hay không mong muốn.
3. Hủy hoá đơn tại cơ quan thuế
Hoá đơn đặt in do cơ quan thuế phát hành chưa bán hoặc cấp cho tổ chức, cá nhân sử dụng cho việc bán hàng hoá, dịch vụ nếu không tiếp tục sử dụng nữa thì bộ phận ấn chỉ của cục thuế lập Bảng kê hoá đơn đề nghị hủy và phải được chấp thuận bằng văn bản của Cục trưởng Cục thuế.  Việc thanh huỷ hoá đơn không còn giá trị sử dụng phải thành lập Hội đồng thanh hủy bao gồm: lãnh đạo Cục Thuế, kế toán ấn chỉ, thủ kho ấn chỉ và đại diện phòng kiểm tra nội bộ. 

 Tổng cục Thuế có trách nhiệm ban hành Quy trình hủy hoá đơn tại cơ quan thuế.
Phần V

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HOÁ ĐƠN

Điều 26. Xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn

Việc xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn thực hiện theo quy định từ Điều 28 đến Điều 35 Chương 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.
Phần VI

KIỂM TRA, THANH TRA HOÁ ĐƠN, TỐ GIÁC VI PHẠM HOÁ ĐƠN

Điều 27. Kiểm tra hoá đơn 

1. Kiểm tra hoá đơn tại trụ sở cơ quan thuế 

1.1. Qua công tác tổng hợp, phân tích rủi ro, cơ quan thuế lựa chọn kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn của các tổ chức, cá nhân. 

 
1.2. Trường hợp cơ quan thuế qua kiểm tra phát hiện có nội dung nghi vấn, trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện có nội dung nghi vấn, cơ quan thuế có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân báo cáo giải trình.

2. Kiểm tra hoá đơn tại đơn vị 

2.1. Trường hợp tổ chức, cá nhân không giải trình hoặc giải trình không thoả đáng, cơ quan thuế tiến hành ra quyết định kiểm tra hoá đơn của tổ chức, cá nhân.

2.2. Nội dung kiểm tra hoá đơn được quy định cụ thể trong quyết định kiểm tra tại trụ sở hoặc điểm bán hàng của đơn vị gồm: căn cứ pháp lý để kiểm tra; đối tượng kiểm tra; nội dung, phạm vi kiểm tra; thời gian tiến hành kiểm tra; trưởng đoàn kiểm và các thành viên của đoàn kiểm tra; quyền hạn và trách nhiệm của đoàn kiểm tra và đối tượng kiểm tra.   

2.3. Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân ra quyết định kiểm tra và chịu trách nhiệm về nội dung cũng như hình thức kiểm tra.

2.4. Việc kiểm tra theo Quyết định kiểm tra phải được tiến hành chậm nhất là mười ngày làm việc kể từ ngày ra Quyết định kiểm tra. Thời gian kiểm tra hoá đơn tại trụ sở, cửa hàng của tổ chức, cá nhân không quá 5 (năm) ngày làm việc.

Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra phải lập Biên bản kiểm tra. Biên bản kiểm tra gồm các nội dung chính sau: 

- Các căn cứ pháp lý để thiết lập biên bản.

- Mô tả thực trạng diễn biến của sự việc theo nội dung đã kiểm tra; nêu cụ thể kết quả đối chiếu của đoàn kiểm tra với số liệu kê khai, báo cáo của tổ chức, cá nhân bị kiểm tra; giải thích lý do, nguyên nhân;

- Kết luận về từng nội dung đã tiến hành kiểm tra, xác định hành vi vi phạm, mức độ vi phạm; xử lý vi phạm theo thẩm quyền; kiến nghị biện pháp xử lý không thuộc thẩm quyền của Đoàn kiểm tra. 

Biên bản kiểm tra phải được công bố công khai trước Đoàn kiểm tra và người nộp thuế được kiểm tra. Biên bản kiểm tra phải được Trưởng đoàn kiểm tra và tổ chức, cá nhân bị kiểm tra (hoặc đại diện hợp pháp) ký vào từng trang, đóng dấu (nếu có).  

Tổ chức, cá nhân bị kiểm tra được quyền nhận biên bản kiểm tra thuế, yêu cầu giải thích nội dung Biên bản kiểm tra và bảo lưu ý kiến trong Biên bản kiểm tra. 

2.5. Xử lý kết quả kiểm tra
- Chậm nhất năm ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản kiểm tra với Tổ chức, cá nhân bị kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo người ra quyết định kiểm tra thuế về kết quả kiểm tra. Trường hợp kết quả kiểm tra dẫn đến phải xử phạt vi phạm hành chính thì trong thời hạn không quá mười ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản, Thủ trưởng cơ quan thuế phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tổ chức, cá nhân bị kiểm tra có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử lý kết quả kiểm tra về thuế. 

- Trường hợp qua kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn dẫn đến phải xử lý về thuế thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà cơ quan thuế sẽ thực hiện ra quyết định xử lý về thuế hoặc ban hành quyết định kiểm tra, thanh tra về thuế để kiểm tra, thanh tra toàn diện và xử lý theo quy trình kiểm tra, thanh tra thuế căn cứ quy định của Luật Quản lý thuế.  
3. Kiểm tra đột xuất việc bán hàng không lập hoá đơn 

3.1. Công chức thuế có chức danh từ thanh tra viên trở lên nếu phát hiện tổ chức, cá nhân kinh doanh bán hàng không lập hoá đơn hoặc lập hoá đơn sai quy định đều có quyền và nghĩa vụ tiến hành lập biên bản hành vi vi phạm. Khi tiến hành lập biên bản công chức thuế phải xuất trình thẻ thanh tra viên.  

3.2. Công chức thuế không thuộc chức danh nêu trên khi phát hiện hành vi vi phạm bán hàng không lập hoá đơn phải báo ngay cho cơ quan thuế hoặc công chức có quyền để tiến hành lập biên bản xử lý hành vi vi phạm. Biên bản phải ghi rõ hành vi vi phạm, có chữ ký người lập biên bản, người chứng kiến, người vi phạm

4. Biên bản xử lý hành vi vi phạm  

4.1. Biên bản xử lý hành vi vi phạm được lập thành hai bản theo mẫu kèm theo Thông tư này. Cơ quan thuế các cấp tự in mẫu biên bản để cấp cho công chức có thẩm quyền trong đơn vị thực hiện quyền và nghĩa vụ kiểm tra hành vi vi phạm trong việc sử dụng hoá đơn. Trong Biên bản cần ghi rõ hành vi vi phạm bị bắt quả tang và phải có sự chứng kiến của người thứ ba. 

4.2. Trường hợp người vi phạm không ký biên bản xử lý hành vi vi phạm, thì biên bản có chữ ký của người lập biên bản và người chứng kiến vẫn có giá trị để cơ quan thuế xử lý người vi phạm.

4.3. Trường hợp người vi phạm không ký biên bản và người chứng kiến không có, công chức thuế phát hiện vẫn có nghĩa vụ lập biên bản và báo vụ việc cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán. Biên bản là cơ sở để cơ quan thuế đưa người bán vào diện quản lý rủi ro trong việc sử dụng hoá đơn nhằm áp dụng các biện pháp quản lý thích hợp.

4.4. Thủ trưởng cơ quan thuế trực tiếp quản lý quy định hình thức quản lý thích hợp về hoá đơn đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm nhưng không được ban hành thêm các thủ tục hành chính khác trái pháp luật.
5. Nhận và xử lý Biên bản xử lý hành vi vi phạm

5.1. Sau khi lập Biên bản xử lý hành vi vi phạm, công chức thuế lập biên bản giao nộp tờ Biên bản đã lập cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý người vi phạm để xử lý theo pháp luật (gọi chung là cơ quan thuế xử lý).

5.2. Cơ quan thuế xử lý nhận Biên bản; chụp (photo) lại Biên bản ghi xác nhận đã nhận vào bản chụp và giao bản chụp cho công chức thuế đã lập biên bản; đồng thời vào sổ nhận biên bản để giao cho bộ phận liên quan xử lý.

5.3. Việc xử lý vi phạm được tiến hành theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP.
5.4. Khi ban hành quyết định xử lý, cơ quan thuế xử lý gửi thư điện tử (email) thông báo cho công chức đã lập biên bản về nội dung đã xử lý, đồng thời trích thưởng (nếu có) vào thẻ ATM của công chức đã lập biên bản theo quy định.

6. Đường dây nóng nhận thông tin về hành vi vi phạm

6.1. Cơ quan thuế các cấp phải quy định đường dây nóng để tiếp nhận thông tin báo cáo về các hành vi vi phạm của công chức thuế không có thẩm quyền hoặc không mang theo thẻ công chức.

6.2. Đường dây nóng phải được thiết lập thường xuyên và có thiết bị ghi âm đầy đủ các cuộc đàm thoại báo về.

6.3. Thủ trưởng cơ quan thuế phân công bộ phận chức năng phụ trách đường dây nóng cụ thể và báo cáo thường xuyên về thông tin đường dây nóng. 

Điều 28. Thanh tra hoá đơn 

Việc thanh tra hoá đơn được kết hợp với việc thanh tra chấp hành Pháp luật thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Điều 29. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn
Khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hành vi vi phạm về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định của pháp luật về  khiếu nại, tố cáo.
Phần VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 30. Hiệu lực thi hành.  
1. Thông tư này có hiệu thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế các Thông tư số: 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn, Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 về sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC, Thông tư số 16/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010 về sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC. Những quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Trước ngày 01/01/2011, tổ chức, cá nhân có sử dụng hoá đơn tự đặt in hoặc hoá đơn mua của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành phải kiểm kê toàn bộ số hoá đơn đã đặt in, đã mua nhưng chưa lập. Trường hợp còn nhu cầu sử dụng thì đăng ký với cơ quan thuế để tiếp tục sử dụng.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không muốn tiếp tục sử dụng các loại hoá đơn tự đặt in hoặc mua của cơ quan thuế thì tiến hành làm thủ tục hủy hoá đơn theo quy định tại Điều 25 Thông tư này. Tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tiếp tục các loại hoá đơn này.

Những hoá đơn không được kiểm kê và không báo cáo cơ quan thuế được xác định là không còn giá trị sử dụng. Việc sử dụng các loại hoá đơn nêu trên là sử dụng hoá đơn bất hợp pháp. 
Khuyến khích các doanh nghiệp đặt in ngay từ năm 2010 theo quy định tại Thông tư này. 
3. Tổng cục Thuế chủ động tính toán số hoá đơn cần thiết phải in để đáp ứng nhu cầu cho các đơn vị mua hoá đơn đến hết 31/12/2010, tránh thừa nhiều gây kéo dài việc sử dụng hoá đơn cũ.
4. Tổng cục Thuế chỉ đạo kiểm kê các loại hoá đơn đã in còn tồn kho tại các cơ quan thuế đến hết 31/12/2010 để có kế hoạch phân bổ về các địa phương tiếp tục bán cho các đối tượng có đủ điều kiện mua hoá đơn do Cục Thuế phát hành tại Nghị định 51. Cục Thuế địa phương đóng dấu tên Cục Thuế trên tất cả các hoá đơn đã in theo quy định cũ trước khi bán, cấp cho các đơn vị có đủ điều kiện.
Điều 31. Trách nhiệm thi hành

1. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh, không kinh doanh và người mua hàng hoá, dịch vụ thực hiện theo nội dung Thông tư này, kiểm tra và xử lý các vi phạm của tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn.

2. Cơ quan thuế tổ chức hệ thống quản lý nội bộ theo chức năng đảm bảo việc quản lý hành chính trên lĩnh vực hoá đơn được thông suốt tạo điều kiện cho người bán hàng hoá, dịch vụ được sử dụng hoá đơn khi bán hàng và người mua được tiếp cận kịp thời với các thông tin về hoá đơn khi mua hàng đảm bảo tránh được việc mua hàng nhận hoá đơn không hợp pháp.

3. Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc đề nghị có ý kiến về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;  

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;

- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Công báo;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Website Chính phủ; 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCT (VT, CS).
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn


	CỤC THUẾ.....                                       Mẫu số:  1  (ban hành kèm theo Thông tư số....../2010/TT-BTC
                                                                       ngày.........tháng........năm 2010 của Bộ Tài chính)

                                             Hóa đơn                                     

                                                        Gi¸ trÞ gia t¨ng                                            Ký hiÖu:  AA3/20..P
                                                           Liªn 1: (L­u)                                                     Sè:       0000001

                                             Ngµy........th¸ng.......n¨m 200....                                                      

§¬n vÞ b¸n hµng:.............................................................................................................

§Þa chØ:....................................................................Sè tµi kho¶n....................................

	§iÖn tho¹i:..................................    MS:

	Hä tªn ng­êi mua hµng................................................................ ...... ....... ....................

Tªn ®¬n vÞ..............................................................................................................................

§Þa chØ................................................................. ... Sè tµi kho¶n....................................

	Hình thức thanh toán:.................... MS:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	A
	B
	C
	1
	2
	3=1x2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	                                                    Cộng tiền hàng:                                                            ..............

	Thuế suất GTGT:           %          Tiền thuế GTGT:                                                          ............ 

	                                                    Tổng cộng tiền thanh toán                                            ..............

Số tiền viết bằng chữ:.................................................................................................................

	
	
	                                             

	
	Người mua hàng
	   Người bán hàng
	         Thủ trưởng đơn vị

	
	(Ký, ghi rõ họ, tên)
	(Ký, ghi rõ họ, tên)
	(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)


Ghi chú:   - Liên 1: Lưu                      

     - Liên 2: Giao khách hàng                     

     - Liên 3:.....
	CỤC THUẾ....                                         Mẫu số:   2  (ban hành kèm theo Thông tư số....../2010/TT-BTC
                                                                       ngày.........tháng........năm 2010 của Bộ Tài chính)

                                       Hóa đơn bán hàng                                  
                                                                                                                            Ký hiÖu:  AA3/20....P

                                                      Liªn 1: (L­u)                                                      Sè: 000000

                                           Ngµy........th¸ng.......n¨m 200....

§¬n vÞ b¸n hµng:.............................................................................................................

§Þa chØ:................................................................ Sè tµi kho¶n........................................

	§iÖn tho¹i:..................................    MS:

	Hä tªn ng­êi mua hµng................................................................ ...... ....... ....................

Tªn ®¬n vÞ........................................................................................................................

§Þa chØ................................................................ Sè tµi kho¶n.........................................

H×nh thøc thanh to¸n:.................... MS:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	A
	B
	C
	1
	2
	3=1x2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:                                                                         ..............................                                                                                

Số tiền viết bằng chữ:.........................................................................................................................

	  Người mua hàng                         Người bán hàng                                     Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ, tên)                     (Ký, ghi rõ họ, tên)                          (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)


Ghi chó: 

Liªn 1: L­u                      

Liªn 2: Giao kh¸ch hµng                     

Liªn 3: ..... 

	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

	Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

	                              ….…………, ngày…......... tháng …........ năm 20...

	ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN



	
	Kính gửi:…………………………………………………………………………………………….……

	1/ Họ tên chủ hộ kinh doanh:

	- Ngày………...tháng ………...năm sinh ………...

- Hộ khẩu thường trú: Số nhà………...………….đường phố, thôn ...………...………………….....
Quận (huyện): ………...………...………...………...tỉnh (thành phố): .............................................
- Nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú (nếu có): ………...………...………...………...………....................
Số nhà: …….………………………..…………..…….Ngõ (ngách, xóm) .......................................
Đường phố(thôn): ……………………………….…Phường (xã)………….………………………                                            

Quận (huyện): ………………………………………Tỉnh(thành phố): …………….……………………….………

- Số CMND: ………...………...………………….cấp ngày….…….....tháng…………..năm…….……………......

tại: …...………...………...………...………...………...………...

	- Mã số thuế số: ..………...………...…..………...………...………...…………. 

	Cấp ngày: ..………...………...………...………...………...………...…………. 

	- Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh
- Số điện thoại cần liên hệ: 

Số điện thoại cố định: ..………...………...………...………...………...……….…

Số điện thoại di động: ..………...………...………...………...………...……….…

2/ Địa điểm kinh doanh: ..………...………...………...………...………...………...…………. .

	- Số nhà:………...………...………...……….đường phố(thôn, xóm): ...............................................                                        

Quận (huyện): ………...………...………...Tỉnh (Thành phố)………...………...………...………...

	- Địa điểm kinh doanh trên là của gia đình hay thuê, mượn: ..............................................................
- Số điện thoại tại địa điểm kinh doanh: ..............................................................................................


                               Mẫu số: 4   (ban hành kèm theo Thông tư số....../2010/TT-BTC

                                                       ngày.........tháng........năm 2010 của Bộ Tài chính)
Tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Đề nghị Chi cục Thuế giải quyết cho tôi được mua hóa đơn, loại hoá đơn: …...…………...…...…………..……...…………..……...…………..……...…………..……...…………..……...…………..……...……….
        Tôi xin cam kết:

       - Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền hạn chế, từ chối hoặc đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn của tôi.

       - Quản lý hoá đơn do Cục Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	Ghi chú:

- Mẫu này áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể.

- Nếu chủ hộ kinh doanh uỷ quyền cho người khác thì phải có giấy uỷ quyền kèm theo.

- Nếu địa điểm kinh doanh đi thuê, mượn thì ghi rõ tên tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn
	                                                Chủ hộ kinh doanh

                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)


                               Mẫu số: 15  (ban hành kèm theo Thông tư số....../2010/TT-BTC

                                                            ngày.........tháng........năm 2010 của Bộ Tài chính)
	CỤC THUẾ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CHI CỤC THUẾ

________
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 _____________________________________________

	Số:            /BB-VPHC
	            A 
........ ,ngày........tháng........ năm ........


BIÊN BẢN HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HOÁ ĐƠN

Hôm nay, hồi........giờ........ ngày........ tháng ........ năm........ tại ................ 

Chúng tôi gồm 
: 

1..............................Chức vụ: .............. .....................................................................  .........;

2. ...........................Chức vụ: ..............  .....................................................................  .........;

Với sự chứng kiến của: 

1...............
Nghề nghiệp/chức vụ ........
 ......................................... ...................... ....;

Địa chỉ thường trú (tạm trú) : ......................  .................................. .........................  .........;

Giấy chứng minh nhân dân số:....... Ngày cấp: ........ ..............;
Nơi cấp:........ .........  .;

2...............
Nghề nghiệp/chức vụ:  ........ ........
Địa chỉ thường trú: ........  ...........  ....;

Giấy chứng minh nhân dân số: ....... Ngày cấp: .......  ............ ;
Nơi cấp:....... .......... ..;

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về ........ đối với :

Ông (bà)/tổ chức 
: ........Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ........  ........................ .......... ;

Địa chỉ: ............. ; Mã số thuế (nếu có):...............................................................................;

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD....... ...............................


Cấp ngày........
tại ........ ................................................................................. .......... .. ........ ;

Đã có các hành vi vi phạm hành chính như sau 
: .............  ....................................  ......... ;

Các hành vi trên đã vi phạm vào Điều........  Khoản....... điểm........ của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Ý kiến trình bày của người vi phạm hành chính/đại diện tổ chức vi phạm hành chính:

Ý kiến trình bày của người làm chứng: 

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra (nếu có):

Người có thẩm quyền xử phạt đã yêu cầu Ông (bà)/tổ chức đình chỉ ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm:

........

Yêu cầu Ông (bà)/đại diện tổ chức vi phạm có mặt tại
........ lúc ........giờ........ngày ........tháng ........năm để giải quyết vụ vi phạm.

Biên bản được lập thành ........  bản có nội dung và giá trị như nhau, và được giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm một bản và ........
 

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau: 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)
:

Biên bản này này gồm ........
trang,  được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang.

	NGƯỜI VI PHẠM

(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM)

(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI

(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI)
(Ký, ghi rõ họ tên)

	 Người chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện chính quyền (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)




NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Lý do người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản
:

.............

Lý do người bị thiệt hại, đại diện tổ chức bị thiệt hại không ký biên bản
: 

...............

                               Mẫu số: 6  (ban hành kèm theo Thông tư số....../2010/TT-BTC

                                                            ngày.........tháng........năm 2010 của Bộ Tài chính)
	Côc ThuÕ tØnh, TP:…………….

Chi côc ThuÕ………………
	Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

---------------------------


GiÊy hÑn mua ho¸ ®¬n………………………………

H«m nay, ngµy …… th¸ng …… n¨m ……

- T¹i bộ phận một cửa thuéc Côc ThuÕ……...…………...…………

- T¹i bộ phận một cửa thuộc Chi côc ThuÕ:……………..………………………

®· nhËn hå s¬ mua ho¸ ®¬n cña ¤ng (Bµ):……….………………………

Sè CM nh©n d©n:……………….. lµ ng­êi cña …..…………………theo

giÊy giíi thiÖu (theo ®¬n đề nghị mua ho¸ ®¬n cña Chñ hé kinh doanh hoÆc giÊy uû quyÒn)……………………………………………………...………

M· sè thuÕ…………………………………………..………………………

§Þa chØ:……….…………………………………….……………………….

Hå s¬ gåm:


1-

2-

3-

4-  

§Ó thùc hiÖn viÖc qu¶n lý ®óng víi thùc tÕ

Bộ phận một cửa thuéc Côc ThuÕ……………………………

Bộ phận một cửa thuéc Chi côc ThuÕ ........................ hÑn tæ chøc, c¸ nh©n vµo ngµy …… th¸ng …. n¨m ®Õn t¹i ®Þa ®iÓm nµy c¬ quan thuÕ xin phôc vô.

	TM/ Bộ phận một cửa 


                                                                              (Ký, ghi râ hä tªn)



                                       Mẫu số: 5   (ban hành kèm theo Thông tư số....../2010/TT-BTC

                                                            ngày.........tháng........năm 2010 của Bộ Tài chính)
	Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè:………………………

Chi côc ThuÕ: ……………………………………..
	Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc




	Biªn b¶n x¸c nhËn ®Þa ®iÓm kinh doanh cña tæ chøc,

c¸ nh©n mua ho¸ ®¬n


	H«m nay……………, ngµy …………… th¸ng …………… n¨m 200…………
T¹i ®Þa bµn: ………………………………………………………………………………
Chóng t«i gåm:

- Hä tªn: …………………………………………………… Chøc vô: ………………………………………………
- Hä tªn: …………………………………………………… Chøc vô: ………………………………………………
- Hä tªn: …………………………………………………… Chøc vô: ………………………………………………
Thuéc ®¬n vÞ (phßng, Chi côc thuÕ, ®éi thuÕ, tæ):

………………………………………………………………………………………………………………………………...
X¸c nhËn ®Þa ®iÓm kinh doanh cña tæ chøc, c¸ nh©n: …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Cã ®Þa ®iÓm kinh doanh ®óng theo ®¬n xin mua ho¸ ®¬n

Kh«ng cã ®Þa ®iÓm kinh doanh nh­ ®¬n xin mua ho¸ ®¬n

T¹i: …..……………………………………………………………………………………………………………………... 


	Ng­êi chøng kiÕn: kÕt qu¶ kiÓm tra ®Þa ®iÓm kinh doanh cña c¸n bé thuÕ lµ ®óng

(Ký vµ ghi râ hä tªn)
	C¸n bé thuÕ

(Ký vµ ghi râ hä tªn)


Ghi chó: - MÉu nµy do c¸n bé thuÕ lËp


     Cã ®Þa ®iÓm kinh doanh ®óng theo ®¬n xin mua ho¸ ®¬n hay kh«ng cã: th× ®¸nh dÊu (x) vµo « vu«ng t­¬ng øng


    - Ng­êi chøng kiÕn: lµ chñ nhµ hoÆc ®¹i diÖn tæ chøc cho thuª ®Þa ®iÓm hoÆc c¸ nh©n cã ®Þa chØ ë gÇn ®Þa ®iÓm cÇn x¸c minh hoÆc tæ tr­ëng d©n phè, tr­ëng th«n b¶n, ®¹i diÖn UBND ph­êng x·, c«ng an qu¶n lý khu vùc…

	
                                       Mẫu số:  8  (ban hành kèm theo Thông tư số....../2010/TT-BTC

                                                            ngày.........tháng........năm 2010 của Bộ Tài chính)
              Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

           §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

sæ mua
Ho¸ ®¬n

Sè:...................

CÊp cho:........................................................................................................

§Þa chØ:.........................................................................................................

M· sè thuÕ: 

Ngµnh nghÒ kinh doanh:..............................................................................

§¨ng ký kinh doanh sè:.................. Ngµy..................t¹i..............................

§Ó mua ho¸ ®¬n t¹i c¬ quan ThuÕ...............................................................

                                                              Ngµy......th¸ng.....n¨m 20....

                                                                        Thñ tr­ëng c¬ quan ThuÕ




	Ngµy  th¸ng  n¨m
	Lo¹i ho¸ ®¬n
	MÉu sè
	Ký hiÖu
	Tõ quyÓn......

§Õn quyÓn....
	Tõ sè.........

§Õn sè.......
	Sè l­îng sè ho¸ ®¬n
	Ng­êi b¸n hµng (ký, hä tªn)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chó: Sæ mua ho¸ ®¬n do c¬ quan thuÕ më vµ ghi ®Ó cÊp cho tæ chøc, c¸ nh©n mua ho¸ ®¬n.
                                           Mẫu số:  7  (ban hành kèm theo Thông tư số....../2010/TT-BTC

                                                                ngày.........tháng........năm 2010 của Bộ Tài chính)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

	                               …………, ngày……… tháng ……… năm 20......

	
	
	

	ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN

	
	
	

	
	Kính gửi: ………………………………………………………………………………

	
	
	

	1/ Tên tổ chức, cá nhân:

	· Số Quyết định thành lập tổ chức:

	

	· Cấp ngày:..............................................................................

	     - Cơ quan cấp:............................................................................ 

	     - Lĩnh vực hoạt động:……………………………. …………………………….…

…………………………….…………………………….…………………………….…………………………..…………………………….…………………………….…………

2/ Địa chỉ liên hệ: 

	Số nhà: …………………………………..…….Ngõ (ngách, xóm) ………………………
Đường phố(thôn): ...............………………...........................................

Phường(xã)…………………………….…………....                                              

Quận (huyện): ………………………………Tỉnh(thành phố): …………………………

	- Số điện thoại: …………………………….…………………………….……….............

	3/ Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:
· Tên hàng hoá, dịch vụ:

· Tên người mua hàng hoá, dịch vụ:

· Địa chỉ người mua hàng hoá, dịch vụ:

· Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ:

· Doanh thu phát sinh:
         Là tổ chức (cá nhân) không có đăng ký kinh doanh, không kinh doanh thường xuyên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP,
        Chúng tôi xin cam kết:

       - Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hoá đơn hoặc đình chỉ sử dụng hoá đơn.
       - Quản lý hoá đơn do Cục Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.




	Gửi kèm:

+ Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc bản photo giấy chứng minh nhân dân của cá nhân liên hệ cấp hoá đơn.
Ghi chú:

+ Mẫu này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân không có đăng ký kinh doanh hoặc không kinh doanh thường xuyên..


	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)


TÊN ĐƠN VỊ                                    Mẫu số: 9  (ban hành kèm theo Thông tư số....../2010/TT-BTC

                                                                          ngày.........tháng........năm 2010 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN
(dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:
2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ:

4. Các loại hoá đơn được phát hành:
-

-

...

(gửi kèm theo thông báo này mẫu hoá đơn nếu là phát hành lần đầu).
5. Số lượng hoá đơn phát hành (từ số.... đến số....)
6. Ngày bắt đầu sử dụng hoá đơn:

Hà Nội, Ngày    /    /20  

Giám đốc đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔNG CỤC THUẾ                    Mẫu số: 10 (ban hành kèm theo Thông tư số....../2010/TT-BTC

CỤC THUẾ....                                              ngày.........tháng........năm 2010 của Bộ Tài chính)
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN
(dành cho cơ quan  thuế)

1. Tên Cục Thuế phát hành hoá đơn:

2. Các loại hoá đơn được phát hành:

-

-

...
(gửi kèm theo thông báo này mẫu hoá đơn nếu là phát hành lần đầu).
3. Số lượng hoá đơn phát hành (từ số.... đến số....)
4. Ngày bắt đầu sử dụng hoá đơn:

Hà Nội, Ngày    /    /20   

Cục Trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

                                        Mẫu số: 11  (ban hành kèm theo Thông tư số....../2010/TT-BTC

                                                                ngày.........tháng........năm 2010 của Bộ Tài chính)

                      céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

                                                             §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



          
                     -----------------------------------------

                                                          ............, ngµy     th¸ng     n¨m 

        B¸o c¸o mÊt, hỎNG hãa ®¬n

Tªn tæ chøc, c¸ nh©n lµm mÊt, hỏng hãa d¬n:.............................................................. .......
M· sè thuÕ:...........................................................................................................................  
§Þa chØ:.................................................................................................................................
B¸o c¸o vÒ viÖc mÊt, hỏng hãa ®¬n, nh­ sau:

	S

TT
	Lo¹i hãa ®¬n

bÞ mÊt, hỏng
	MÉu sè
	Ký hiÖu
	Tõ quyÓn. . . . . . . 

®Õn quyÓn.. .
	Tõ sè. . .

®Õn sè........
	Sè l­îng sè ho¸ ®¬n bị mÊt, hỏng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Lý do mÊt, hỏng ho¸ ®¬n...........................................................................................................
............................................................................................................................. ...................
(Đối với trường hợp mất hoá đơn thì ghi thêm nội dung: “Nay ®¬n vÞ b¸o c¸o víi............................................................................................................ ®Ó phèi hîp truy t×m, ng¨n chÆn lîi dông vµ th«ng b¸o sè hãa ®¬n trªn kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông.)
§¬n vÞ cam kÕt: ViÖc khai b¸o trªn lµ ®óng sù thËt, nÕu ph¸t hiÖn khai sai ®¬n vÞ xin chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt.

                                                Thñ tr­ëng ®¬n vÞ hoÆc chñ hé kinh doanh.

                     Ký ghi râ hé tªn vµ ®ãng dÊu(nÕu cã

Côc ThuÕ:......                                                                                                     Mẫu số:  12  (ban hành kèm theo Thông tư số....../2010/TT-BTC

Chi côc ThuÕ.......                                                                                                                   ngày.........tháng........năm 2010 của Bộ Tài chính)
                                                                             b¸o c¸o t×nh h×nh xö lý mÊt ho¸ ®¬n   
Quý ...... n¨m...........

	Sè

TT
	Lo¹i

 ho¸ ®¬n
	MÉu sè
	§¬n vÞ

 tÝnh
	Kú tr­íc ch­a xö lý
	MÊt trong kú
	Xö lý trong kú
	Tån chuyÓn kú sau

	
	
	
	
	Sè vô
	Sè l­îng
	Sè vô
	Sè l­îng
	Sè vô
	Sè l­îng
	TiÒn xö ph¹t HC
	Sè tiÒn ph¹t ®· nép NSNN
	sè vô
	Sè l­îng

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Céng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                        ......ngµy    th¸ng    n¨m 20....

        C¸n bé lËp b¸o c¸o                                                                                                                     Thñ tr­ëng c¬ quan ThuÕ

          (Ký, ghi râ hä tªn)                                                                                                                 (Ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu)
                                                                                                         Mẫu số: 3  (ban hành kèm theo Thông tư số....../2010/TT-BTC

                                                                                                                             ngày.........tháng........năm 2010 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

---------------------

BÁO CÁO THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬN IN HOÁ ĐƠN

Tên tổ chức nhận in hoá đơn:……………………………………………...

Số đăng ký kinh doanh:…………………………………………………....

Mã số thuế:……………………………………………………………......

	STT
	Tên tổ chức, cá nhân đặt in hoá đơn
	Số hợp đồng, ngày ký hợp đồng
	Địa chỉ
	Mã số thuế
	Loại hoá đơn 

đặt in
	Số lượng
	Ký hiệu

(Từ số….đến số….)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Hà Nội, ngày      tháng      năm 20…

T/M. Tổ chức nhận in hoá đơn

                                                                                                                                                                   Giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu số:  13  (ban hành kèm theo Thông tư số....../2010/TT-BTC

 ngày.........tháng........năm 2010 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

(Bao gồm ho¸ ®¬n do ®¬n vÞ, c¸ nh©n tù in, đặt in)










      Quý ….......năm 20.....

Tên tổ chức (cá nhân):.....................................................

§iÖn tho¹i:.............................. M· sè thuÕ: ......... .........

§Þa chØ:........................................................

                                                                                                                                                                 §¬n vÞ tÝnh:  ...... số      
	S

TT
	Tªn ho¸ ®¬n
	MÉu sè
	Số hoá đơn tự in (đặt in)
	Số hoá đơn đã sử dụng, huỷ, mất
	Sè cßn l¹i
	Ghi chó

	
	
	
	Quý  trước chuyển sang
	Số mới đăng ký phát hành
	Céng
	Sè ®· sö dông
	Huỷ
	MÊt
	
	Céng
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4+5
	7
	8
	9
	...
	10=7+8+9+...
	11= 6-10
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Cam kÕt b¸o c¸o t×nh h×nh sö dông ho¸ ®¬n trªn ®©y lµ ®óng sù thËt, nÕu cã g× sai tr¸i, ®¬n vÞ chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt.













               ..........,ngµy.........th¸ng.........n¨m.........

	           Ng­êi lËp biÓu
	                                                              Thñ tr­ëng ®¬n vÞ

	        (Ký, ghi râ hä, tªn)
	                                                        (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä, tªn)


                                     Mẫu số:  14  (ban hành kèm theo Thông tư số....../2010/TT-BTC

                                                                ngày.........tháng........năm 2010 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

THÔNG BÁO HUỶ HOÁ ĐƠN

Tªn tæ chøc, c¸ nh©n huỷ hãa d¬n:......................................................................................

M· sè thuÕ:...........................................................................................................................  

§Þa chØ:.................................................................................................................................

Thông báo về việc huỷ hoá đơn, nh­ sau:

	S

TT
	Lo¹i hãa ®¬n

bÞ huỷ 
	MÉu sè
	Ký hiÖu
	Tõ quyÓn. . . . . . . 

®Õn quyÓn.. .
	Tõ sè. . .

®Õn sè........
	Sè l­îng sè ho¸ ®¬n bị huỷ 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Lý do huỷ ho¸ ®¬n...........................................................................................................

Thời gian huỷ hoá đơn:...................................................................................................
Phương pháp huỷ hoá đơn:.............................................................................................
§¬n vÞ cam kÕt: ViÖc khai b¸o trªn lµ ®óng sù thËt, nÕu ph¸t hiÖn khai sai ®¬n vÞ xin chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt.

                                                Thñ tr­ëng ®¬n vÞ hoÆc chñ hé kinh doanh.

                     Ký ghi râ hé tªn vµ ®ãng dÊu(nÕu cã)
























�  Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.


� Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản.


� Họ và tên người làm chứng. Nếu có đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ.


� Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.


�  Ghi cụ thể giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; mô tả hành vi vi phạm.


� Ghi rõ địa chỉ trụ sở nơi cá nhân, tổ chức vi phạm phải có mặt.


� Ghi cụ thể những người, tổ chức được giao biên bản.


� Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, 


    lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.


�, 12 Người lập biên bản phải ghi rõ lý do những người này từ chối không ký biên bản.
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